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NGHỊ QUYẾT

Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học 

về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 9507/TTr-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9507/TTr-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai (kèm Tờ trình số  9507/TTr-UBND).
Điều 2. Quy định về trợ cấp thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên (được đào tạo không bằng nguồn ngân sách của Nhà nước) đang công tác tại xã, phường, thị trấn đảm nhiệm các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của Chính phủ.
- Cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên được điều động hoặc tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn.
- Cán bộ, công chức ngoài tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên thuyên chuyển về tỉnh Đồng Nai tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

- Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, tuổi đời không quá 30 tuổi về làm việc tại các xã, phường, thị trấn được bố trí các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ. 
(Riêng đối với ngành địa chính chưa có đào tạo hệ cao đẳng thì tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Địa chính).

Ưu tiên những người có trình độ đào tạo đại học chính quy và sau đại học ở các ngành: Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội, luật, nông nghiệp, chính trị… mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Mức trợ cấp:

a) CBCC có trình độ từ đại học trở lên:
* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần  mức lương tối thiểu.
* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần  mức lương tối thiểu.

b) CBCC có trình độ cao đẳng và trung cấp địa chính (đặc thù đối với ngành địa chính):
* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước, còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần  mức lương tối thiểu.

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0  lần  mức lương tối thiểu.

c) Trợ cấp khác:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài trợ cấp trên còn được hưởng các chế độ trợ cấp thêm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế tại nơi được phân công, bố trí làm việc. 

- Đối tượng là nữ: Trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.
3. Thời gian được hưởng chế độ trợ cấp:
- 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác đối với cán bộ, công chức được điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc diện được hưởng trợ cấp thu hút.
- 03 năm kể từ ngày được hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.
Điều 3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật và quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh dự trù kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.
Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành,  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                            Trần Đình Thành
	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 9507/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2007


TỜ TRÌNH
Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học 

về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiến hành rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

A. Sự cần thiết xây dựng đề án 

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là một lực lượng nòng cốt ở cấp chính quyền cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là đòi hỏi tất yếu, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

- Theo thống kê, đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trong toàn tỉnh hiện nay có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ rất thấp. Đây là khó khăn không nhỏ đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai - một trong những địa phương đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là do chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã còn thấp, không tạo được động lực để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tự học tập, nâng cao trình độ để 
phục vụ công tác, cũng như chưa tạo ra lực hút đủ mạnh đối với các đối tượng có trình độ năng lực chuyên môn về công tác tại cơ sở. Vì vậy, xây dựng một chế độ ưu đãi hợp lý dành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là góp phần tạo lực hút đối với nguồn nhân lực có trình độ cao về phục vụ chính quyền cơ sở; đồng thời, giảm thiểu chi phí dành cho việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đủ trình độ và năng lực.

B. Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

C. Nội dung đề án

I. Chế độ trợ cấp thu hút 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a)  Phạm vi điều chỉnh:

Chế độ trợ cấp thu hút được áp dụng đối với cán bộ công chức cấp xã có trình độ cao đẳng trở lên và trung cấp ngành địa chính về công tác ở các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

b) Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên (được đào tạo không bằng nguồn ngân sách của Nhà nước) đang công tác tại xã, phường, thị trấn đảm nhiệm các chức danh theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của Chính phủ.

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên được điều động hoặc tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn.
- Cán bộ, công chức ngoài tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên thuyên chuyển về tỉnh Đồng Nai tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

- Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, tuổi đời không quá 30 tuổi về làm việc tại các xã, phường, thị trấn được bố trí các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ. 

(Riêng đối với ngành địa chính chưa có đào tạo hệ cao đẳng, đại học thì tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Địa chính).

Ưu tiên những người có trình độ đào tạo đại học chính quy và sau đại học ở các ngành như: Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội, luật, nông nghiệp và chính trị… mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Mức trợ cấp:

a) CBCC có trình độ từ đại học trở lên:

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần  mức lương tối thiểu.

(Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa được quy định tại các văn bản sau: Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/8/1997 của Ủy ban Dân tộc – Miền núi; Quyết định 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005, Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006, Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc; Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Bộ Nội vụ - Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc)

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

b) CBCC có trình độ cao đẳng và Trung cấp Địa chính:

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.
* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu.
c) Trợ cấp khác:

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài trợ cấp trên còn được hưởng các chế độ trợ cấp thêm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế tại nơi được phân công, bố trí làm việc. 

- Đối tượng là nữ: Trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

3. Thời gian được hưởng chế độ trợ cấp:

- 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác đối với cán bộ, công chức được điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc diện được hưởng trợ cấp thu hút.

- 03 năm kể từ ngày được hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

II. Tổ chức thực hiện:

Sau khi Đề án thực hiện chế độ trợ cấp thu hút cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

- Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thu hút, tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán, thanh và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, lập dự toán kinh phí, kiểm tra, phê duyệt, cấp phát kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong từng năm do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị và quyết toán số kinh phí với Sở Tài chính theo quy định;

- Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê danh sách các trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp của đơn vị mình trong từng năm, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt và kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng thu hút.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.
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ĐỀ ÁN

Chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học

về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 (Kèm theo Tờ trình số 9507/TTr-UBND 
ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

  
I. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.
II. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là một lực lượng nòng cốt ở cấp chính quyền cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là đòi hỏi tất yếu, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.
- Theo thống kê, đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trong toàn tỉnh hiện nay có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ rất thấp. Đây là khó khăn không nhỏ đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai - một trong những địa phương đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là do chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã còn thấp, không tạo được động lực để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tự học tập, nâng cao trình độ để phục vụ công tác, cũng như chưa tạo ra lực hút đủ mạnh đối với các đối tượng có 

trình độ năng lực chuyên môn về công tác tại cơ sở. Vì vậy, xây dựng một chế độ ưu đãi hợp lý dành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là góp phần tạo lực hút đối với nguồn nhân lực có trình độ cao về phục vụ chính quyền cơ sở; đồng thời, giảm thiểu chi phí dành cho việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đủ trình độ và năng lực.
III. Thực trạng chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Đồng Nai (phụ lục kèm theo)
 1. Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã:
Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì các chức danh cán bộ chuyên trách như: Bí thư, Phó Bí thư và Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã ở khu vực đồng bằng, đô thị phải có trình độ chính trị và trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Riêng đối với các chức danh cán bộ chuyên trách còn lại như: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì tiêu chuẩn phải có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên, được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.794 cán bộ chuyên trách, trong đó có 1.137 người chưa qua đào tạo (chiếm tỷ lệ 63,38%), 97 người trình độ sơ cấp (5,41%), 362 người trình độ trung cấp (20,18%), 26 người trình độ cao đẳng (1,45%), 171 người trình độ đại học (9,53%) và 1 người trình độ sau đại học (0,06).
Theo đó, tổng số cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn so với quy định là 1.197 trường hợp (chiếm tỷ lệ 66,72%), tổng số cán bộ chuyên trách cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định là 597 trường hợp (chiếm tỷ lệ 33,28%) (phụ lục 1).
Thực tế cho thấy số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã, lực lượng lãnh đạo nòng cốt ở cơ sở chưa đạt chuẩn về chuyên môn còn rất lớn, việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ này là nhiệm vụ cấp bách đối với cấp chính quyền cơ sở nhằm phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.
2. Đối với công chức cấp xã

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì 07 chức danh công chức cấp xã như Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên và có chuyên ngành phù hợp chức danh công chức đảm nhận.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.382 công chức cấp xã, trong đó có 482 người chưa qua đào tạo (chiếm tỷ lệ 34,88%), 59 người trình độ sơ cấp (4,27%), 717 người trình độ trung cấp (51,88%), 17 người trình độ cao đẳng (1,23%) và 107 người trình độ đại học (7,74%).
Theo đó, tổng số công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định là 841 trường hợp (chiếm tỷ lệ 60,85%), tổng số công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định là 541 trường hợp (chiếm tỷ lệ 39,15%) (phụ lục 2).
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì đến ngày 31/12/2006, 05 chức danh công chức cấp xã (Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn hóa - Xã hội và Tài chính - Kế toán) phải đào tạo đạt chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, nếu không đạt chuẩn phải xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Trong khi đó, đến thời điểm này, theo số liệu thống kê ở trên cho thấy chất lượng công chức của tỉnh còn khá thấp so với trình độ chuẩn theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV cũng như thực tế yêu cầu quản lý đặt ra đối với một tỉnh công nghiệp như Đồng Nai. 
IV. Mục tiêu đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cấp xã

Từ thực trạng chất lượng chuyên môn của cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đã trình bày ở mục III, đặt ra nhu cầu phải nâng cao chất lượng cũng như bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ đạt và trên chuẩn cho cấp xã là rất lớn. Mục tiêu Kế hoạch Chương trình 4 về đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2006 - 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt đề ra như sau: 

* Đối với cán bộ chuyên trách:
Đến năm 2010 thì 100% cán bộ có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó có từ 50% đến 60% có trình độ cao đẳng, đại học. Như vậy, nhu cầu bổ sung, thay thế đối với cán bộ chuyên trách đến năm 2010 là 1.234 cán bộ (do chỉ tiêu Kế hoạch Chương trình 4 đề ra đến năm 2010: Đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã phải có trình độ trung cấp chuyên môn; trong khi đó tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thì chỉ cần trình độ văn hóa trung học cơ sở và được bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với các chức danh: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh). 
* Đối với công chức cấp xã:
Đến năm 2010 thì 100% công chức có trình độ chuyên môn trung cấp phù hợp chức danh đảm nhận, trong đó có 30% đến 40% có trình độ cao đẳng, đại học. Như vậy, nhu cầu bổ sung, thay thế đối với 05 chức danh công chức cấp xã (trừ 02 chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng Chỉ huy Quân sự) là 334 người. 
V. Chế độ trợ cấp thu hút CBCC có trình độ cao đẳng, đại học

1. Thực hiện chế độ trợ cấp thu hút: 

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
+ Phạm vi điều chỉnh:
Chế độ trợ cấp thu hút được áp dụng đối với cán bộ công chức cấp xã có trình độ cao đẳng trở lên và Trung cấp ngành Địa chính về công tác ở các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

+ Đối tượng áp dụng:
- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên (được đào tạo không bằng nguồn ngân sách của Nhà nước) đang công tác tại xã, phường, thị trấn đảm nhiệm các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của Chính phủ.
- Cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên được điều động hoặc tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ, công chức ngoài tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên thuyên chuyển về tỉnh Đồng Nai tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

- Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, tuổi đời không quá 30 về làm việc tại các xã, phường, thị trấn được bố trí các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ. 
(Riêng đối với ngành địa chính chưa có đào tạo hệ cao đẳng, đại học thì tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Địa chính).

Ưu tiên những người có trình độ đào tạo đại học chính quy và sau đại học ở các ngành: Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội, luật, nông nghiệp, chính trị… mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

b) Mức trợ cấp:
+ CBCC có trình độ từ đại học trở lên:
- Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần  mức lương tối thiểu.
(Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa được quy định tại các văn bản sau: Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/8/1997 của Ủy ban Dân tộc - Miền núi; Quyết định 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005, Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006, Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc; Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Bộ Nội vụ - Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc).
- Đối với xã, phường, thị trấn còn lại:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

+ CBCC có trình độ cao đẳng và trung cấp địa chính:
- Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần  mức lương tối thiểu.

- Đối với xã, phường, thị trấn còn lại:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu.

c) Trợ cấp khác:
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài trợ cấp trên còn được hưởng các chế độ trợ cấp thêm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế tại nơi được phân công, bố trí làm việc. 

- Đối tượng là nữ: Trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.
2. Thời gian được hưởng chế độ trợ cấp:
- 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác đối với cán bộ, công chức được điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc diện được hưởng trợ cấp thu hút.
- 03 năm kể từ ngày được hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.
VI. Kinh phí thực hiện

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã dự trù kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong dự toán ngân sách chung hàng năm của xã trình Hội đồng nhân dân xã thông qua theo quy định. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh dự trù kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

VII. Tổ chức thực hiện

Sau khi Đề án thực hiện chế độ trợ cấp thu hút cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

- Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thu hút, tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán, thanh và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, lập dự toán kinh phí, kiểm tra, phê duyệt, cấp phát kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong từng năm do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị và quyết toán số kinh phí với Sở Tài chính theo quy định;
- Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê danh sách các trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp của đơn vị mình trong từng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt và kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng thu hút.
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về chế độ trợ cấp đối với CBCC cấp xã thì Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Đề án cho phù hợp./.
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